
 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH 

BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN MINH HÓA 

Số:           /TB-BV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Minh Hóa, ngày       tháng 4 năm 2024 

 

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng trang thiết bị y tế 

Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa đang có nhu cầu mua sắm dụng cụ, trang 

thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Nay, thông báo đến các đơn vị có 

đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham giá gửi báo giá hàng hóa mua 

sắm như sau:  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đinh  Hữu 

Thắng SĐT: 0345.790.061 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

 Nhận báo giá qua đường bưu điện, địa chỉ: Khoa Dược - VTTBYT, Bệnh 

viện đa khoa huyện Minh Hóa, Tổ dân phố 7, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, 

tỉnh Quảng Bình. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến trước 

17h 00’ ngày 25 tháng 4 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 4 năm 

2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị, dụng cụ y tế. 

STT 
Danh mục thiết bị, 

dụng cụ y tế 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1 Ambu bóp bóng người lớn 

 

Bóp bóng cấp cứu dành cho người lớn 

1500ml với van bật ra 60cm H2O 

Bình chứa oxy 2500ml 

Mặt nạ người lớn 

Ống thông hầu họng/ Canuyn Mayo 

Chất liệu PVC y tế 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc 

tương đương 

Cái 2 Cái 



 

2 Ambu bóp bóng trẻ em 

 

Bóp bóng cấp cứu dành cho trẻ em 5500ml 

với van bật ra 40cm H2O 

Bình chứa oxy 2500ml 

Mặt nạ trẻ em 

Ống thông hầu họng/ Canuyn Mayo 

Chất liệu PVC y tế 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc 

tương đương 

Cái 1 Cái 

3 Bộ dụng cụ khám răng 

Cấu tạo gồm Gương, kẹp, thám trâm được 

làm bằng chất liệu thép không gỉ hoặc Inox có 

các phần như sau: 

 Gương cấu tạo gồm : Cán gương + mặt 

gương 

Kẹp 

Thám trâm 

Bộ 10 Bộ 

4 Bộ kìm nhổ răng trẻ em 

Kìm nhổ răng Guy nhổ răng cửa hàm trên: 01 

Cái 

Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cửa 

hàm dưới: 01 Cái 

Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cối 

hàm trên: 01 Cái 

Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cối 

hàm dưới: 01 Cái 

Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng hàm 

hàm trên: 01 Cái 

Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng hàm 

hàm dưới: 01 Cái 

Bộ 1 Bộ 

5 Bộ sục rửa dạ dày Size 22 
Công dụng: Dùng để thông rửa dạ dày 

Size:  22 mm  
Bộ 1 Bộ 

6 Bộ sục rửa dạ dày Size 28 
Công dụng: Dùng để thông rửa dạ dày 

Size: 28 mm 
Bộ 1 Bộ 

7 

Bóp bóng silicon dùng cho 

máy gây mê kèm thở 

1000ml 

Bóp bóng silicon dùng cho máy gây mê kèm 

thở 1000ml 
Cái 2 Cái 

8 

Bóp bóng silicon dùng cho 

máy gây mê kèm thở 

2000ml 

Bóp bóng silicon dùng cho máy gây mê kèm 

thở 2000ml 
Cái 2 Cái 

9 

Bóp bóng silicon dùng cho 

máy gây mê kèm thở 

500ml 

Bóp bóng silicon dùng cho máy gây mê kèm 

thở 500ml 
Cái 2 Cái 



 

10 Đèn Clar 

Nguồn Led 5W 

Nhiệt độ màu: 5000K-6500K 

Cường độ sáng: 12.000 lux 

Thời gian hoạt động liên tục: 3.0 giờ 

Thời gian sạc: 3,5 giờ 

Phụ kiện đi kèm: 02 pin; 01 nguồn sạc; 01 túi 

đựng đèn; 01 túi đựng Pin và sạc 

Cái 1 Cái 

11 Đèn hồng ngoại 

Đèn gù được thiết kế có kết cấu an toàn, chắc 

chắn, đèn gù dùng để khám bệnh, chiều cao 

đèn 1,7 mét, dây dẫn điện 2,8 - 3m, vỏ đèn, 

thân đèn làm bằng inox, cổ định vị xoay linh 

động đến gần 360 độ, khoảng rộng 30cm + 

30cm, công suất bóng 40W- 250w Max, đuôi 

đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, 

choá đèn bằng nhôm , chân đế gang . 

Cái 3 Cái 

12 Đèn sấy trẻ sơ sinh 

Công suất: 1.200W 

Công nghệ sưởi Halogen 

Tự ngắt khi đổ ngã 

Diện tích sử dụng15m² - 30m²  

Số lượng bóng đèn : 3 bóng 

Nguồn điện áp : 220V/50Hz 

Kích thước325mm x 225mm x 605mm 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 Cái 

13 Đồng hồ điều áp oxy 

Cấu tạo gồm 2 đồng hồ trên 1 cụm dùng để đo 

khí oxy  

Áp suất làm việc: 15Mpa 

 Lưu lượng khí qua van : 100m3/h 

Áp suất trước điều áp ≤ 15MPa 

Hai đồng hồ áp suất điều chỉnh áp 

Áp suất hiển thị đầu vào,ra 0-250 bar 

Cái 2 Cái 

14 Trâm nội nha 10  

Chất liệu bằng thép không gỉ, độ thuôn 2% 

Size: 10mm 

Vĩ 6 cái 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 

Vỉ 7 Vỉ 

15 Trâm nội nha 15  

Chất liệu bằng thép không gỉ, độ thuôn 2% 

Size: 15mm 

Vĩ 6 cái 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 

Vỉ 7 Vỉ 

16 Trâm nội nha 20  

Chất liệu bằng thép không gỉ, độ thuôn 2% 

Size: 20mm 

Vĩ 6 cái 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 

Vỉ 7 Vỉ 



 

17 Trâm nội nha 25  

Chất liệu bằng thép không gỉ, độ thuôn 2% 

Size: 25mm 

Vĩ 6 cái 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 

Vỉ 7 Vỉ 

18 Trâm nội nha 30  

Chất liệu bằng thép không gỉ, độ thuôn 2% 

Size: 30mm 

Vĩ 6 cái 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 

Vỉ 7 Vỉ 

19 Trâm nội nha 35 

Chất liệu bằng thép không gỉ, độ thuôn 2% 

Size: 35mm 

Vĩ 6 cái 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 

Vỉ 7 Vỉ 

20 Trâm nội nha 40  

Chất liệu bằng thép không gỉ, độ thuôn 2% 

Size: 40mm 

Vĩ 6 cái 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 

Vỉ 7 Vỉ 

21 File máy điều trị 21mm 
Trâm tay Chiều dài: 21mm, vĩ 6 cây được làm 

bằng chất liệu thép không gỉ. 
Vỉ 1 Vỉ 

22 File máy điều trị 25mm 
Trâm tay Chiều dài: 25mm, vĩ 6 cây được làm 

bằng chất liệu thép không gỉ. 
Vỉ 1 Vỉ 

23 
Hộp đựng dụng cụ tiểu 

phẫu 

Hộp có kích thước 23x11x5cm  được làm 

bằng inox hoặc thép không gỉ. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. 

Cái 4 Cái 

24 Hộp hấp bông gạc 

Hộp hấp  F24x16  được làm bằng, inox hoặc 

thép không gỉ 

đạt ISO 13485 hoặc tương đương 

Cái 2 Cái 

25 Hộp đựng bông cồn 

Hộp đựng bông cồn F8 được làm bằng inox. 

Đạt tiêu chuẩn Iso 13485 hoặc ISO 9001 hoặc 

tương đương 

Cái 6 Cái 

26 Hộp thuốc chống sốc 

Là hộp nhựa có 2 phần nắp và thân hộp 

Phần thân hộp chia làm 1 ngăn lớn bên trái và 

5 ngăn nhỏ bên phải 

Ngăn lớn bên trái chia làm nhiều ngăn nhỏ để 

chứa thuốc 

Ngăn nhỏ bên phải chia thành nhiêu ngăn để 

chứa vật tư y tế 

Hộp 1 Hộp 

27 Kéo y tế 

Kéo thẳng dài 14cm làm bằng thép không gỉ 

hoặc Inox 

Đạt tiêu chuẩn  ISO13485 hoặc tương đương 

Cái 13 Cái 

28 Kìm magill size 17cm 

Kìm magill  17 cm được  làm bằng thép 

không gỉ. 

Size: 17cm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Cái 2 Cái 



 

29 Kìm magill size 24cm 

Kìm magill làm  làm bằng thép không gỉ. 

Size: 24cm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. 

Cái 2 Cái 

30 Nậy nhổ răng người lớn 

Cấu tạo của bộ dụng cụ gồm: 

Bẩy công hàm dưới phải 

Bẩy công hàm dưới trái 

Bẩy hàm phải : 01 cái. 

Bẩy hàm trái : 01 cái. 

Bẩy hàm thằng: 01 cái. 

Chất liệu được làm bằng thép không gỉ, inox. 

Bộ 1 Bộ 

31 Pank thẳng 

Pank/kẹp phẫu thuật thẳng có mấu 

16cm,20cm 

Được làm bằng vật liệu thép không gỉ 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Cái 12 Cái 

32 Thước đo vít 3.5 
Thước đo vít sâu làm bằng inox hoặc thép 

không gỉ có fi : 3.5 
cái 1 cái 

33 Thước đo vít mini 
Thước đo vít mini được làm bằng inox hoặc 

thép không gỉ 
cái 1 cái 

34 Túi cấp cứu 
Túi sơ cấp cứu, túi cứu thương chuyên dụng, 

túi y tế loại A  
Cái 6 Cái 

35 Túi dự trữ Oxy  

Công dụng: Dùng để dự trữ oxy 

Dễ dàng làm sạch, an toàn, bền và dễ dàng 

thực hiện. 

Chất liệu: được làm bằng nylon không độc hại 

và các vật liệu cao su dùng trong y tế. 

Cái 2 Cái 

36 Mũi khoan cắt xương  

- Mũi khoan dùng trong nha khoa chuyên 

dùng khoan cắt xương, hỗ trợ cấy ghép 

Implant 

- Sản phẩm có thể hấp tiệt trùng và dùng 

nhiều lần 

Cái 10 Cái 

37 Máy khí dung 

 Chi tiết gồm các bộ phận của máy 

 01 Bình phun khí dung HI-FLO  

 01 Mask thở cho người lớn với dây co giãn 

- 01 Ống ngậm miệng 

- 01 Ống thông mũi (không xâm lấn) 

- 01 Ống dẫn khí 

*Thông số kỹ thuật: 

Máy nén: Bơm piston không dầu, không cần 

bảo 

 Cấp điện:  230V-50Hz  

Tiêu thụ điện:  170VA 

Áp suất tối đa:  3.0 bar   43.5 psi    300 kPa 

Áp suất hoạt động: 1.3 bar   18.9 psi    130 

kPa 

Tốc độ phun dẫn khí tối đa:  16 lít/ phút 

Tốc độ khí hoạt động:   5.2 lít/ phút 

Tốc độ phun khí dung với 4ml dung dịch: 0,5 

ml/phút 

Cái 1 Cái 



 

38 Nhiệt kế thủy ngân 

Nhiệt kế thủy ngân Aurora 

Thông số kỹ thuật: 

- Dùng đo nhiệt độ cơ thể ở miệng, nách, hậu 

môn. 

- Vạch chia độ rõ nét, dễ quan sát. 

- Khoảng đo: từ 35 độ C - 42 độ C. 

- Có hộp nhựa để bảo quản. 

Cái 30 Cái 

39 Máy điều trị nội nha 

Cấu tạo của máy: Không dây, gọn nhẹ, tiện 

dụng, dễ sử dụng 

Có đèn LED tăng cường độ sáng, dễ dàng 

trong điều trị 

Đầu nhỏ, chuck bấm dễ dàng quan sát khi 

điều trị 04 chế độ hoạt động: 

+ Tự động dừng khi kẹt file 

+ Tự động đảo chiều quay khi kẹt file và dừng 

lại 

+ Tự động đảo chiều và tiếp tục quay 

+ Tự động đảo chiều liên tục 

Màn hình OLED hiển thị rõ ràng ở mọi góc 

độ 

Đầu khủy có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 

134ºC 

Hoạt động êm ái, độ ồn thấp, không rung lắc 

Pin lithium độ bền cao, hoạt động trên 2h sau 

mỗi lần sạc 

Bộ 1 Bộ 

40 Máy hút nhớt 2 bình 

Cấu hình bao gồm: 

- 01 Máy chính  

- 02 Bình chứa dịch dung tích trên 2000ml có 

van chống tràn hấp tiệt trùng tối đa ở nhiệt độ 

121 độ C  

- 01 Bộ dây silicone hấp tiệt trùng được, Ø 

8x14mm, chiều dài 150 cm và co nối hình 

nón phù hợp với các ống hút dịch 

- 01 Bộ lọc chống thấm nước & chống nhiễm 

khuẩn 

- 01 Ống thông Canula CH20 

- 01 Dây nguồn  

- 01 Pedal bàn đạp chân 

- 01 Sách hướng dẫn sử dụng  

Thông số kỹ thuật: 

Motor: Bơm pittông không dầu, không cần 

bảo dưỡng 

Cấp nguồn: 220-230V / 50-60Hz 

Chân không cao (HIGH VACUUM) / Lưu 

lượng cao (HIGH FLOW) 

Áp suất chân không tối đa (có thể điều chỉnh): 

- 0.80 Bar; -80 kPa; -600 mmHg 

Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 40 lít/phút 

Mức nhiễu ồn:   61,5 dBA 

Chu kỳ hoạt động:   Liên tục      

Trọng lượng: 9.06 kg  

Kích thước: 32  x 30 x 99 cm  

Cái 1 Cái 



 

41 Máy đo nồng độ cồn 

Thời gian phân tích và hiển thị kết quả: 

khoảng 5 giây; Có thể đo liên tiếp cách nhau 

10 giây; 

Dải đo: 0.00 ~ 2.50 mg/L. Độ chính xác: ± 

0.025 mg/L; 

Có chức năng tự động tắt nguồn 

Màn hình OLED hiển thị kết quả đo, mức pin;   

Cấu tạo Bao gồm 6 ống thổi, hộp cứng đựng 

máy;  Nguồn điện: 2 pin AA alkaline;  

Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 hoặc tương. 

Cái 1 Cái 

42 Tay khoan chậm 

Tay khoan chậm dùng cho các chức năng: 

Đánh bóng, chữa tủy, chữa răng sâu 

Số vòng quay của tay khoan từ 5.000 

vòng/phút đến 25.000 vòng/phút. 

Cái 1 Cái 

43 Que nạy sỏi nội soi 

Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình 

xẻng tù, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt 

điện đơn cực. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm 

Cái 1 Cái 

2. Địa điểm cung cấp, giao hàng: Hàng hóa trúng thầu giao tại khoa Dược – 

VTTBYT, Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bệnh viện thanh 

toán bằng chuyển khoản khi nhà thầu trúng thầu cung cấp đầy đủ số lượng hàng 

hóa và đầy đủ các chứng từ: biên bản giao nhận hàng hóa, biên bản nghiệm thu 

thanh lý hợp đồng. 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển... 

bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

Trân trọng! 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Thanh Giáo 

 

   



 

Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các 

thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

TT 

Danh 

mục thiết 

bị y tế 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, hãng 

sản xuất 

Mã 

hàng 

hóa 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Chi phí cho các 

dịch vụ liên quan 

(VNĐ) 

Thuế, phí lệ phí 

nếu có (VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

           

 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày .. tháng .. năm .. [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... 

tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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